
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 

LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG  

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 08/09 đến 

12/09 
Cô Dung  

Tuần 2 

Từ 15/09 đến 

19/09 
Cô Tình  

Tuần 3 

Từ 22/09 đến 

26/09 
Cô Dung  

Tuần 4 

Từ 29/09 đến 

03/10 
Cô Tình  

Mục 

tiêu 

thực 

hiện 

Đón trẻ 
Đón trẻ 

(MT46)  

Đón trẻ 

(MT49)  

Đón trẻ 

(MT47)  

Đón trẻ 

(MT51)  

 

MT46, 

MT49, 

MT47, 

MT51 

Thể dục sáng 
Thể dục sáng 

(MT1)  
Thể dục sáng  Thể dục sáng  Thể dục sáng  

 

MT1 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động nhận 

biết 

Tìm hiểu về 

lớp học của bé 

(MT36)   

Hoạt động nhận 

biết 

Tìm hiểu về 

các người bạn 

trong lớp học 

của bé (MT35)   

Vận động 

Đi theo đường 

ngoằn ngèo 

(MT5)   

Vận động 

Tung bóng qua 

dây (MT8)   

MT36, 

MT5, 

MT40, 

MT54, 

MT39, 

MT35, 

MT7, 

MT27, 

MT8, 

MT26 

T3 

Vận động 

Đi trong đường 

hẹp (MT5)   

Vận động 

Bật qua vạch 

kẻ (MT7)   

Hoạt động nhận 

biết 

Tìm hiểu về cái 

bàn (MT27)   

Hoạt động nhận 

biết 

Tìm hiểu về đồ 

dùng đồ chơi 

ngoài sân 

trường bé 

(MT26)   

T4 

Làm quen văn 

học 

Bài thơ “ Bạn 

mới ” (MT40)   

Làm quen văn 

học 

Truyện: gà tơ 

đi học (MT39)   

Làm quen văn 

học 

Bài thơ “ Cái 

ghế ” (MT40)   

Làm quen văn 

học 

Bài thơ “Giờ 

chơi ” (MT40)   

T5 

Âm nhạc 

Dạy hát “Em 

búp bê” 

(MT54)   

Âm nhạc 

Dạy hát “Lời 

chào buổi 

sáng” (MT54)   

Âm nhạc 

Dạy hát “ Búp 

bê” (MT54)   

Âm nhạc 

Dạy hát “Quả 

bóng tròn” 

(MT54)   

T6 
Làm quen văn 

học 

Làm quen văn 

học 

Làm quen văn 

học 

Làm quen văn 

học 



Truyện: Đôi 

bạn tốt (MT39)   

Bài thơ “ Vườn 

trẻ” (MT40)   

Truyện: Xếp 

nhà cho búp bê 

(MT39)   

Truyện: Chiếc 

đu quay màu 

đỏ (MT39)   

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

Dạo chơi tắm 

nắng. Quan sát, 

trò chuyện về 

lớp học của bé   

Quan sát và trò 

chuyện về bạn 

trai   

Bé chơi với đồ 

vật! (MT24)   

Quan sát trò 

chuyện về cầu 

tuột, nhà banh   

MT24 

T3 

Quan sát trò 

chuyện về đồ 

dùng đồ chơi 

trong lớp học   

Quan sát trò 

chuyện về bạn 

gái   

Trò chuyện về 

một số đồ dùng 

đồ chơi trong 

lớp   

Trò chuyện về 

công dụng, 

cách sử dụng 

xích đu, bập 

bênh   

T4 

Làm quen bài 

thơ "Bạn mới"   

Làm quen câu 

chuyện: gà tơ 

đi học   

Quan sát trò 

chuyện về cái 

ghế   

Làm quen bài 

thơ: Giờ chơi   

T5 

Làm quen bài 

hát “em búp 

bê”   

Làm quen bài 

hát “Lời chào 

buổi sáng”   

Làm quen bài 

hát: Búp bê   

Làm quen bài 

hát: Qủa bóng 

tròn   

T6 

Làm quen 

truyện: đôi bạn 

tốt   

Làm quen bài 

thơ: Vườn trẻ   

Làm quen câu 

chuyện: Xếp 

nhà cho búp bê   

Làm quen 

truyện: Chiếc 

đu quay màu 

đỏ   

Chơi tập ở 

các góc 

T2 

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

(MT43)   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

MT43 

T3 
Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

T4 
Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

T5 
Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

T6 
Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Chơi, hoạt 

động ở các góc   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Giờ ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Giờ ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Giờ ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Giờ ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT16)  
 

MT16 

Chơi - tập 

buổi chiều 
T2 

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy phát âm 

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát 

Di màu tranh 

chủ đề   

Di màu tranh 

chủ đề   MT34 



từ: mầm non, 

bạn học)   

âm từ: vườn 

trẻ, chơi đùa)   

T3 

Di màu tranh 

chủ đề   

Di màu tranh 

chủ đề   

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát 

âm từ: cái ghế, 

cái bàn)   

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát 

âm từ: cầu 

trượt, xích đu)   

T4 

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy phát âm 

từ: Lớp học, cô 

giáo) (MT34)   

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát 

âm từ: Bạn 

mới, chia sẻ)   

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát 

âm từ: Con lật 

đật, quả bóng)   

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát 

âm từ: bập 

bênh, nhà 

banh)   

T5 

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy phát âm 

từ: đồ chơi, quả 

bóng)   

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Ôn các từ đã 

học trong tuần)   

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Dạy phát âm 

từ: Búp bê, xâu 

hạt)   

Tăng cường 

tiếng việt cho 

trẻ dân tộc 

(Ôn các từ đã 

học trong tuần)   

T6 Tập văn nghệ   Tập văn nghệ   Tập văn nghệ   Tập văn nghệ   
Hoạt động trả 

trẻ 
Trả trẻ  Trả trẻ  Trả trẻ  Trả trẻ    

Chủ đề - Sự 

kiện  
Lớp học của bé  Các bạn của bé  

Đồ dùng đồ 

chơi trong lớp  

Đồ chơi ngoài 

sân  
 

 

Ban giám hiệu  
      Khối trưởng           Giáo viên 

 
             

  
Nguyễn Thị Minh Hải  

 
 

 
Phan. T. Mỹ Dung - Lê Thị Tình 

 


